
STT Tên cơ sở kinh doanh dược Thời gian hoạt động của cơ sở kinh doanh dược
Họ và tên người hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Số chứng chỉ hành nghề 

đã được cấp

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở kinh doanh 

dược
Vị trí chuyên môn

1
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI 

YẾN HÀ
từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Cao Thị Kỳ

Được thực hiện bán buôn thuốc, bán 

lẻ thuốc
138/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Phụ trách chuyên môn

2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Á 

CHÂU
Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Phan Thị Đường

Được thực hiện bán buôn thuốc, bán 

lẻ thuốc
301/TNG-CCHND Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Phụ trách chuyên môn

3
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI 

THUẬN AN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 1 lh30, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Đào Ngọc Quý

Doanh nghiệp sản xuất thuốc; 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

07/TNG-CCHND
Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 111130, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Phụ trách chuyên môn, KSCL

4
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI 

THUẬN AN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 1 lh30, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Lưu Thị Yến Bán lẻ thuốc 846/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Nhân viên

5
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI 

THUẬN AN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 1 lh30, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Nguyễn Thị Hoa Bán lẻ thuốc 1544/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 

đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h.
Nhân viên

6 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG LAN
Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Sáng từ 7h30 đến 1 

lh30 Chiều từ 13h30 đến 17h30
Diệp Thị Hồng Vân Bán buôn thuốc 1161/CCHN-D-SYT-TNG

Sáng từ 7h30 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 

17h30
Phụ trách chuyên môn

7 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Mùa đông: Buổi 

sáng 7h30 - 1 lh30; Buổi chiều 13h - 17h, Mùa hè: 

Buổi sáng 7h -1 lh30 ; Buổi chiều 13h30 - 17h

Ngô Thu Hằng Bán buôn thuốc; Bán lẻ thuốc 1518/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Phụ trách chuyên môn

8 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Mùa đông: Buổi 

sáng 7h30 - 1 lh30; Buổi chiều 13h - 17h, Mùa hè: 

Buổi sáng 7h -1 lh30 ; Buổi chiều 13h30 - 17h

Dương Văn Quang Bán lẻ thuốc 507/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nhân viên

9 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Mùa đông: Buổi 

sáng 7h30 - 1 lh30; Buổi chiều 13h - 17h, Mùa hè: 

Buổi sáng 7h -1 lh30 ; Buổi chiều 13h30 - 17h

Hoàng Thị Điệp Bán lẻ thuốc 1338/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nhân viên

10 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Mùa đông: Buổi 

sáng 7h30 - 1 lh30; Buổi chiều 13h - 17h, Mùa hè: 

Buổi sáng 7h -1 lh30 ; Buổi chiều 13h30 - 17h

Tạ Thị Hường Bán lẻ thuốc 1715/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nhân viên

11 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, Mùa đông: Buổi 

sáng 7h30 - 1 lh30; Buổi chiều 13h - 17h, Mùa hè: 

Buổi sáng 7h -1 lh30 ; Buổi chiều 13h30 - 17h

Nguyễn Tiến Hưng Bán lẻ thuốc 516/CCHN-D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nhân viên

12 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Hoàng Mỹ Bình Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 1179/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Phụ trách chuyên môn

13 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Lao Triệu Quỳnh Trang Bán lẻ thuốc 1141/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Nhân viên

14 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ANH

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Đào Thị Thanh Bán lẻ thuốc 1901/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Mùa đông: Buổi 

sáng: 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h đến 17h; 

Mùa hè: 7h đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Nhân viên

15 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BẮC
Từ thứ 2 đến CN hàng tuần. Thời gian làm việc từ 

6h đến 22h hàng ngày
Ngô Tuyết Oanh

Doanh nghiệp sản xuất thuốc; 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

615/TNG-CCHND

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Thời gian làm việc 

buổi sáng từ 7h30-l lh30, buổi chiều từ 13h30-

17h30

Phụ trách chuyên môn Công ty

16 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BẮC
Từ thứ 2 đến CN hàng tuần. Thời gian làm việc từ 

6h đến 22h hàng ngày
Trần Thị Thu Trà Bán lẻ thuốc 1759/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến CN hàng tuần. Thời gian làm việc từ 

6h đến 22h hàng ngày

Phụ trách chuyên môn nhà thuốc 

312

17 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BẮC
Từ thứ 2 đến CN hàng tuần. Thời gian làm việc từ 

6h đến 22h hàng ngày
Lê Tấn Thăng

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp; Tủ thuốc 

trạm y tế; Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, 

944/TNG-CCHND
Từ thứ 2 đến CN hàng tuần. Thời gian làm việc từ 

6h đến 22h hàng ngày

Phụ trách chuyên môn nhà thuốc 

312 -CS2

18
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯONG MẠI DƯỢC PHẦM TUỆ 

GIA

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, giờ làm việc cụ thể: 

sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.
Đào Gia Trườrig Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 357/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng 7h30 đến 

11h30, chiều 13h30 đến 17h.
Phụ trách chuyên môn

19
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯONG MẠI DƯỢC PHẦM TUỆ 

GIA

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, giờ làm việc cụ thể: 

sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.
Lê Văn Hào Bán lẻ thuốc 1375/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng 7h30 đến 

11h30, chiều 13h30 đến 17h.
Nhân viên

21
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯONG MẠI DƯỢC PHẦM TUỆ 

GIA

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, giờ làm việc cụ thể: 

sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.

Phạm Thị Hồng Nhung 

.
Bán lẻ thuốc 1597/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng 7h30 đến 

11h30, chiều 13h30 đến 17h.
Nhân viên

22
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯONG MẠI DƯỢC PHẦM TUỆ 

GIA

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, giờ làm việc cụ thể: 

sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h.
Nguyễn Minh Phương Bán lẻ thuốc 698/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sáng 7h30 đến 

11h30, chiều 13h30 đến 17h.
Nhân viên

26
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Lâm Hoàng Khoái Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 1463/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Phụ trách chuyên môn

27
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Tô Văn Vũ Bán lẻ thuốc 1310/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

28
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Trần Quốc Minh Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 1833/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

29
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Hoàng Ngọc Sơn Bán lẻ thuốc 1508/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

30
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Dương Đình Sơn Bán lẻ thuốc 1543/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

31
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Triệu Kim Ngần Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 488/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

32
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI THÁI NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ 

thể: Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h 

đến 17h)

Nguyễn Quang

 Khánh
Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 1058/CCHN-D-SYT-TQ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Giờ làm việc cụ thể: 

Buổi sáng: 7h30 đến 11 h30; Buổi chiều: 13h đến 

17h)

Nhân viên

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC



33
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ 

thê: (Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 1 11130; 

Buổi chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h 

Đặng Thu Thị Loan

Doanh nghiệp sản xuất thuốc; 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

338/TNG-CCHND

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ thể: 

(Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 111130; Buổi 

chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h đến 

Chủ tịch hội đồng quản trị

34
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ 

thê: (Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 1 11130; 

Buổi chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h 

Nông Thị Thắm

Doanh nghiệp sản xuất thuốc; 

Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu 

1116/TNG-CCHND

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ thể: 

(Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 1 lh30; Buổi 

chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h đến 

Giám đốc, Phụ trách chuyên môn

35
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ 

thê: (Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 1 11130; 

Buổi chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h 

Trần Công Dân

Sản xuất thuốc, bán buôn thuốc, 

xuất nhập khẩu thuốc, bán lẻ thuốc, 

kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc.

1582/CCHN-D-SYT-TNG

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Giờ làm việc cụ thể: 

(Mùa đông: Buổi sáng 7h30 đến 111130; Buổi 

chiều: 13h đến 17h); (Mùa hè: Buổi sáng: 7h đến 

Nhân viên

36
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hà Việt Quý Bán buôn thuốc 111/TNG-CCNHD 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Phụ trách chuyên môn

37
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Việt Hằng Bán lẻ thuốc 147/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

5 Phổ Yên

38
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Xuân Đức Bán buôn thuốc 430/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Nhân viên

39
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hà Kim Oanh Bán buôn thuốc 956/TNG-CCZHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Nhân viên

40
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Vân Bán lẻ thuốc 1830/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

4 Thành phố

41
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Văn Hữu Bán buôn thuốc 1910/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Nhân viên

42
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Sái Thị Mai Lan Bán lẻ thuốc 865/CCHN-D-SYT-TN 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc 

Nhân dân

43
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Thị Thu Trang Bán buôn thuốc 1699/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Nhân viên

44
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Tô Thu Hảo Bán lẻ thuốc 752/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Tù' thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

1 Đồng Hỷ

45
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đào Thị Thu Hường Bán lẻ thuốc 1831/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

8 Phổ Yên

46
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đoàn Thị Thu Hằng Bán lẻ thuốc 75/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

6 Thành phổ

47
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trương Thị Nhung Bán lẻ thuốc 1528/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

9 Thành phố

48
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ngô Mạnh Tùng Bán lẻ thuốc 1908/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà thuốc số 

4 Phổ Yên

49
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Tạ Thị Thu Bán lẻ thuốc 85/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 18 Đồng Hỷ

50
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Vũ Thị Thanh Huyền Bán lẻ thuốc 721/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 10 Đồng Hỷ

51
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Mai Lan Bán lẻ thuốc 722/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 5 Đồng Hỷ

52
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Châm Bán lẻ thuốc 167/CCHN-D-SYT 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 4 Đồng Hỷ

53
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đoàn Thị Mai Bán lẻ thuốc 720/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 9 

Đồng Hỷ

54
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Hồng Nhung Bán lẻ thuốc 115/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

11 Đồng Hỷ

55
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Bán lẻ thuốc 652/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7

Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

12 Đồng Hỷ

56
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đỗ Thị Huệ Bán lẻ thuốc 367/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Giúp việc nhà thuốc số 1 Đồng Hỷ

57
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Thị Thi Bán lẻ thuốc 305/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

13 Đồng Hỷ

58
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hồng Vân Bán lẻ thuốc 1354/TNG-CCHND 08 giò/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

2 Đồng Hỷ

59
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Vũ Thị Hoa Bán lẻ thuốc 1319/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 17 Đồng Hỷ

60
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Bán lẻ thuốc 546/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7

Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 21 Đồng Hỷ

61
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Linh Thị Tuyết Mai Bán lẻ thuốc 80/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 19 Đồng Hỷ

62
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hương Bán lẻ thuốc 1306/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 22 Đồng Hỷ

63
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Thị Thanh Huyền Bán lẻ thuốc 460/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 23 Đồng Hỷ

64
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đỗ Thị Kim Cúc Bán lẻ thuốc 317/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 6 Đồng Hỷ

65
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Vân Bán lẻ thuốc 315/CCHN-D-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 7 Đồng Hỷ



66
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Dung Bán lẻ thuốc 564/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 1 

Đại Từ

67
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nông Thị Thuỷ Bán lẻ thuốc 417/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đển thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 14 Đại Từ

68
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Nguyên Bán lẻ thuốc 1709/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 7 Đại Từ

69
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đỗ Thị Nguyên Bán lẻ thuốc 686/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 4 Đại Từ

70
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đào Thị Thuý Bán lẻ thuốc 687/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 11 Đại Từ

71
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Chu Thị Quỳnh Trang Bán lẻ thuốc 857/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 13 Đại Từ

72
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đào Thị Thu Hương Bán lẻ thuốc 07/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 8 Đại Từ

73
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đàm Thị Minh Bán lẻ thuốc 670/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 6 Đại Từ

74
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phan Thị Bích Hiên Bán lẻ thuốc 116/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 9 Phú Lương

75
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ngô Thị Mỹ Dung Bán lẻ thuốc 165/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 7 Phú Lương

76
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nông Phương Bắc Bán lẻ thuốc 509/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 8 Phú Lương

77
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Thuý Hằng Bán lẻ thuốc 510/TNG-CCHND 08 giò'/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

10 Phú Lương

78
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Hoà Bán lẻ thuốc 523/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 1 Phú Lương

79
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Kiều Anh Bán lẻ thuốc 26/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 11 Phú Lương

80
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Bán lẻ thuốc 966/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7

Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 3 Định Hoá

81
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Vân Bán lẻ thuốc 365/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 4 Đồng Hỷ

82
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Huyền Bán lẻ thuốc 38/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 5 Định Hoá

83
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Thị Chanh Bán lẻ thuốc 237/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 7 Định Hoá

84
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh
Bán lẻ thuốc 1443/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7

Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 1 Định Hoá

85
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Hoà Bán lẻ thuốc 101/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thú 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 1 Võ Nhai

86
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lý Thị Thuỳ Dương Bán lẻ thuốc 304/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 4 Võ Nhai

87
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ma Thị Thơm Bán lẻ thuốc 595/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 7 Võ Nhai

88
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Kim Ngân Bán lẻ thuốc 369/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 9 Võ Nhai

89
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ma Thị Hằng Bán lẻ thuốc 812/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 6 Võ Nhai

90
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hà Thị Việt Hà Bán lẻ thuốc 144/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

8 VốNhai

91
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Hà Bán lẻ thuốc 98/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 5 Võ Nhai

92
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Bùi Tú Anh Bán lẻ thuốc 56/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 10 Võ Nhai

93
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ngô Thị Hải Bán lẻ thuốc 1741/CCNH-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

8 Thành phố

94
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Triệu Thị Thanh Bán lẻ thuốc 674/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

15 Thành phố

95
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Tú Uyên Bán lẻ thuốc 1247/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

14 Thành phố

96
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hoài Linh Bán lẻ thuốc 1423/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

11 Thành phố

97
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đồng Thị Hạnh Bán lẻ thuốc 384/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Tù' thứ 2 đến thứ 7 Giúp việc nhà thuốc 6 Thành phố

98
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Mai Hương Bán lẻ thuốc 1418/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

23 Thành phố



99
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Bùi Thanh Minh Bán lẻ thuốc 409/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

27 Thành phố

100
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Thị Sim Bán lẻ thuốc 393/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

26 Thành phố

101
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Lan Bán lẻ thuốc 703/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc 

Việt Bắc

102
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Thị Thu Trang Bán lẻ thuốc 42/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Nhân viên giúp việc nhà thuốc Việt 

Bắc

103
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Lan Bán lẻ thuốc 864/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

3 Thành phố

104
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hà Thị Yến Bán lẻ thuốc 69/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 8 Sông Công

105
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hồng Thủy Bán lẻ thuốc 1411/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

3 Sông Công

106
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Thị Thu Hiền Bán lẻ thuốc 101/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

10 Sông Công

107
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Bình Bán lẻ thuốc 852/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thử 2 đến thứ 7
Giúp việc Nhà Thuốc số 1 Sông 

Công

108
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đinh Thị Quỳnh Hoa Bán lẻ thuốc 1149/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn Nhà Thuốc 

số 1 Sông Công

109
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hà Bán lẻ thuốc 691/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 4 Phổ Yên

110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Hưng Bán lẻ thuốc 1357/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Giúp việc Nhà thuốc sô 5 Phổ Yên

111
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Ngọc Tú Bán lẻ thuốc 973/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 11 Phổ Yên

112
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dưong Thị Bích Ngọc Bán lẻ thuốc 1513/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

18 Phổ Yên

113
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Mai Bán lẻ thuốc 77/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 8 Phổ Yên

114
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đoàn Thị Hồng Bán lẻ thuốc 666/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 22 Phổ Yên

115
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Phạm Cao Phương Bán lẻ thuốc 359/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Giúp việc nhà thuốc số 1 Phổ Yên

116
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đỗ Thị Phượng Bán lẻ thuốc 500/TNG-CCHN 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7 Giúp việc nhà thuốc số 8 Phổ Yên

117
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Thị Ngọc Ánh Bán lẻ thuốc 1909/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 26 Phú Bình

118
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Điệp Bán lẻ thuốc 803/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 1 Phú Bình

119
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Thị Ninh Bán lẻ thuốc 1829/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 2 Phú Bình

120
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Vũ Thị Ngọc Bích Bán lẻ thuốc 52/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đển thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

4 Phú Bình

121
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Nhung Bán lẻ thuốc 30/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 5 Phú Bình

122
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Lê Thị Lệ Bán lẻ thuốc 17/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thử 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 8 Phú Bình

123
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Thùy Bán lẻ thuốc 06/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 9 Phú Bình

124
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Dương Thị Đông Bán lẻ thuốc 700/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 11 Phú Bình

125
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Đinh Thị Nga Bán lẻ thuốc 441/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thử 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 12 Phú Bình

126
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Trần Thị Thành Bán lẻ thuốc 1924/CCHN-D-S YT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

6 Phú Bình

127
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Ngô Thị Hoàn Bán lẻ thuốc 1042/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 17 Phú Bình

128
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Thanh Tú Bán lẻ thuốc 374/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 18 Phú Bình

129
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Lâm Bán lẻ thuốc 445/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 19 Phú Bình

130
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Bùi Văn Luật Bán lẻ thuốc 772/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 21 Phú Bình

131
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Hoàng Thị Hiền Bán lẻ thuốc 893/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 25 Phú Bình



132
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Thị Toàn Bán lẻ thuốc 1305/CCHN-D-SYT-TNG 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn quầy thuốc 

số 3 Phú Bình

133
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI 

NGUYÊN

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 17h00; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 

Nguyễn Đức Tâm Bán lẻ thuốc 1344/TNG-CCHND 08 giờ/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 7
Phụ trách chuyên môn nhà thuốc số 

6 Phú Bình

134 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h 

đến 17h; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 11h30, 

Nguyễn Tiến Dũng

Doanh nghiệp bán buôn thuốc; 

Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc; 

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản 

472/TNG-CCHND Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Phụ trách chuyên môn

135 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUNG HƯNG

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (giờ làm việc cụ thể: 

Mùa hè: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h 

đến 17h; Mùa đông: Sáng từ 07h30 đến 11h30, 

Nguyễn Thị Hằng Bán lẻ thuốc 1197/CCHN- D-SYT-TNG Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nhân viên

136 CÔNG TY TNHH TM DP HỮU YẾN Từ 7h30 đến 17h, 7 ngày/tuần Nguyễn Đức Minh Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 1757/CCHN- D-SYT-TNG Từ 7h30 đến 17h, 7 ngày/tuần Phụ trách chuyên môn, Giám đốc

137 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN THÂN từ 7h30 đến 17h30 7 ngày trong tuần Dương Kim Duyên Bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc 113/CCHN-D-SYT-TNG từ 7h30 đến 17h30 ,7 ngày trong tuần Phụ trách chuyên môn

138 CÔNG TY TNHH TM DV XNK NGỌC LÂM Từ 8h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Nguyễn Thị Thu Hiền Bán buôn thuốc 461/CCHN-D-SYT-TNG Từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần Phụ trách chuyên môn

139
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHƯƠNG LINH
Từ 7h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Phí Thị Bắc Bán buôn thuốc 1660/CCHN-D-SYT-TNG Từ 7h30 đến 17h00 Phụ trách chuyên môn

140
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHƯƠNG LINH
Từ 7h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Hoàng Hạnh Nhung 549/CCHN-D-SYT-BK Giám đốc

141
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHƯƠNG LINH
Từ 7h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Quán Trọng Thái 480/CCHN-D-SYT-BK Phó Giám đốc

142
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHƯƠNG LINH
Từ 7h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Phạm Thị Lanh 784/CCHN-D-SYT-TNG Nhân viên

143
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ 

PHƯƠNG LINH
Từ 7h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Mai Thị Phương Lan 424/CCHN-D-SYT-BK Nhân viên

144 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THU TRANG Từ 7h đến 22h, 7 ngày trong tuần Nguyễn Xuân Trường Bán buôn thuốc 74/CCHN-D-SYT-BK Từ 7h đến 18h, 6 ngày trong tuần Phụ trách chuyên môn Công ty

145 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THU TRANG Từ 7h đến 22h, 7 ngày trong tuần Trần Thị Thu Trang Bán lẻ thuốc 75/CCHN-D-SYT-BK Từ 7h đến 22h, 6 ngày trong tuần
Phụ trách chuyên môn địa điểm 

kinh doanh Nhà thuốc Thu Trang

146 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THU TRANG Từ 7h đến 22h, 7 ngày trong tuần Đinh Quang Huynh Bán lẻ thuốc 458/CCHN-D-SYT-BK Từ 7h đến 22h, 6 ngày trong tuần
Phụ trách chuyên môn địa điểm 

kinh doanh Nhà thuốc Thu Trang 1


